CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI											 
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN: ………………………..

SỐ LIỆU CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

	CBNGNLĐ 
	Đoàn viên công đoàn
	Đảng viên
	Nhà giáo
	Trình độ chuyên môn
	LLCT
	Số tổ CĐ
	Số CBCĐ (từ tổ trưởng trở lên)

	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	GS 
	PGS
	TS
	Thạc sĩ
	Cử nhân
	Trình độ khác
	Cao cấp
	Trung cấp
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Lưu ý: Đối với các đơn vị: Phân hiệu Hà Nam, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Mầm non Búp sen xanh, Nhà xuất bản ĐHSP, Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Học liệu, tổng hợp 02 bảng số liệu riêng (01 bảng dành cho các CBNGNLĐ ký hợp đồng với Nhà trường, 1 bảng dành cho các CBNGNLĐ ký hợp đồng với đơn vị).






CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

	Số CBNGNLĐ được bồi dưỡng lý luận chính trị
	Số CBNGNLĐ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

	Cao cấp 
	Trung cấp
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Kỹ năng khác

	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

	Đề tài cấp Nhà nước
	Đề tài cấp Bộ
	Đề tài cấp Trường
	Nhiệm vụ
	Đề tài khác

	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
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